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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

[bookmark: _Hlk127457724]Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]Tên dự toán mua sắm: Mua Vật tư Bông băng gạc chỉ năm 2026-2027 của Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột;
Tên gói thầu: Vật tư Bông băng gạc chỉ năm 2026-2027
Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột;
Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hoá:  Khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột, 62 Nguyễn Đình Chiểu, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Nguồn vốn: Nguồn tài chính hợp pháp (Thu DVSNC sử dụng NSNN) năm 2026, 2027.
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 120 ngày;
Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025 + Quý I/2026;
Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;
Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
[bookmark: _GoBack]Tùy chọn mua thêm:  Tối đa 30% so với khối lượng tương ứng của hợp đồng.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:
1.2.1. Yêu cầu kỹ thuật chung
-	Toàn bộ hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau, có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa, đáp ứng đủ điều kiện lưu hành tại Việt Nam;
-	Nhà thầu phải chào đúng chủng loại, đủ khối lượng hàng hoá nêu tại Mẫu số 01B - Phạm vi cung cấp hàng hóa thuộc Chương IV, đồng thời nêu đầy đủ ký mã hiệu (mã sản phẩm /model dự thầu), nhãn hiệu (nếu có), năm sản xuất, tên hãng sản xuất và xuất xứ của hàng hóa dự thầu; quy cách đóng gói, vận chuyển và bảo quản theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất cho từng loại hàng hóa chào thầu;
-	Nhà thầu phải nộp trong E-HSDT tập tin (định dạng file excel) bảng đáp ứng cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa chào thầu theo biểu mẫu quy định tại Phụ lục 2 - Mục 1.3. Các yêu cầu khác - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.
-	Đối với hàng hoá chào thầu là hàng hóa nhập khẩu: Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ bản gốc hoặc bản sao y công chứng giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (CO), giấy chứng nhận chất lượng hàng hoá (CQ) và bản chụp tờ khai hải quan (có thể không thể hiện giá trị hàng hóa) có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu;
-	Đối với hàng hoá chào thầu là hàng hoá sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp Bản gốc hoặc bản sao y công chứng giấy chứng nhận chất lượng hàng hoá (CQ) hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương (giấy chứng nhận xuất xưởng);
-	Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên vẹn được đóng gói, bảo quản theo đúng quy cách và tiêu chuẩn của nhà sản xuất;
-	Nhà thầu phải nộp trong E-HSDT tài liệu kỹ thuật, catalogue mới nhất của sản phẩm, còn giá trị hiệu lực do nhà sản xuất công bố chứng minh tính năng, thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu nêu tại Bảng dữ liệu dự thầu về mặt kỹ thuật. (Nhà thầu phải đánh dấu (highlight) nội dung thông tin chứng minh tính năng, thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu trên trang tài liệu tham chiếu và trích xuất nội dung đáp ứng được mô tả, thể hiện trong catalogue, tài liệu kỹ thuật tham chiếu);
Tài liệu chứng minh hàng hóa dự thầu được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam:
+ Hàng hóa là thiết bị y tế: Bảng phân loại thiết bị y tế; Hồ sơ công bố đủ điều kiện phân loại trang thiêt bị y tế; Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực do Bộ Y tế cấp đối với thiết bị y tế loại C, D; Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B còn hiệu lực (quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 và Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025);
+ Hàng hóa không phải là thiết bị y tế: Văn bản xác nhận của Bộ Y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền/Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác tương đương. Trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh hàng hóa chào thầu không phải là Thiết bị y tế thì nhà thầu không cần nộp Số lưu hành / Giấy phép nhập khẩu và Kết quả phân loại thiết bị y tế cho hàng hóa đó.
1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật tối thiểu
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Băng bột bó
	Kích thước: 10cm x 3,65m
- Vỏ là giấy bạc chống ẩm, lõi nhựa, vải gạc 100% cotton.
- Thời gian đông kết từ 2-4 phút
	Cuộn
	3.400

	2
	Băng bột bó
	Kích thước: 15cm x 3,65m
- Vỏ là giấy bạc chống ẩm, lõi nhựa, vải gạc 100% cotton.
- Thời gian đông kết từ 2-4 phút
	Cuộn
	3.000

	3
	Băng keo cá nhân y tế
	Kích thước: 21 x 70mm
- Băng: màng Polyethylene hợp  màu da được đục lỗ giúp thông thoáng, keo: chất keo acrylic ít dị ứng.
	Miếng
	1.000

	4
	Băng cuộn
	Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton
Kích thước: 9cm x 2.5m.
	Cuộn
	16.000

	5
	Băng keo cuộn co dãn
	Chất liệu: mặt keo được bảo vệ bởi lớp giấy silicon
Đặc tính kỹ thuật: 
Kích thước: 10cm x 10m
Nền vải không dệt 100% polyester tráng silicone, độ thoát ẩm (MVTR) ≥ 1,400g /m2/24h ở 37ºC. Keo acrylic ít dị ứng, có độ dính 750-1,250g/25mm.
	Cuộn
	140

	6
	Băng keo lụa
	Keo acrylic ít dị ứng, không chứa cao su. Kích thước: 25mm x 6m
	Cuộn
	12.800

	7
	Băng keo y tế
	Băng keo lụa, keo Acrylic, dễ xé dọc, xé ngang, lực dính tốt ở tất cả các vị trí. 
Kích thước: 1.25cm x 9.1m
	Cuộn
	8.800

	8
	Băng thử nhiệt độ nồi hấp ướt
	Băng chỉ thị màu dùng cho nồi hấp tiệt trùng
	Cuộn
	30

	9
	Băng thun 2 móc
	Nguyên liệu: dệt từ sợi cao su và sợi polyester.
Kích thước: 7.5cm x 3m
	Cuộn
	6.000

	10
	Bông mỡ
	Nguyên liệu: bông không hút nước. Đóng gói: 1kg/gói.
	Kg
	96

	11
	Bông y tế
	Bông hút nước 100% cotton. Màu trắng. Đóng gói: 1kg/gói. 
Sản phẩm được tiệt trùng.
	Kg
	800

	12
	Gạc dẫn lưu (4 lớp vô trùng)
	Kích thước:  0.75cm x 200cm x 4 lớp. 
Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế có màu chỉ thị đã được tiệt trùng bằng khí EO-Gas
	Cái
	150

	13
	Gạc phẫu thuật ổ bụng (8 lớp cản quang vô trùng)
	Gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao.
Cản quang vô trùng, sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế có màu chỉ thị đã được tiệt trùng bằng khí EO-Gas. 
Kích thước: 30cm x 40cm x 8 lớp
	Cái
	15.000

	14
	Gạc phẫu thuật tiệt trùng (12 lớp)
	Nguyên liệu: gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao.
Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế có màu chỉ thị đã được tiệt trùng bằng khí EO-Gas.
Kích thước: 10cm x 10cm x 12 lớp
	Cái
	6.000

	15
	Gạc hút nước
	Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao.
Kích thước khổ 0.8m, Đóng gói: 1 mét/lớp - 100 mét/cuộn (xấp)
Không vô trùng
	Mét
	100.000

	16
	Gạc meche phẫu thuật
	Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao. 
- Kích thước: 3.5cm x 75cm x 8 lớp.
- Sản phẩm được tiệt trùng.
	Cái
	300

	17
	Kẹp rốn tiệt trùng
	Kẹp rốn trẻ sơ sinh.
- Tiệt trùng
- Không chứa độc tố DEHP
	Cái
	3.500

	18
	Vật liệu cầm máu dạng xốp
	Xốp cầm máu tự tiêu gelatin. Cầm máu hiệu quả.. Có thể định hình theo nhu cầu sử dụng. Đóng gói tiệt trùng. 
Kích thước: 80x50x10mm
	Miếng
	80

	19
	Tăm bông vô trùng lấy mẫu
	Que gòn xét nghiệm tiệt trùng
Tiệt trùng từng ống, 1 đầu gòn, dùng trong lấy mẫu.
	Cái
	4.000

	20
	Băng keo có gạc vô trùng
	Kích thước băng: 7.2 x 5cm
Kích thước gạc: 4.5 x 2.8cm, màu trắng, không mùi; nền không đan dệt bằng 100% polyester
Keo acrylic ít dị ứng
	Miếng
	4.000

	21
	Băng keo có gạc vô trùng
	Kích thước băng: 9 x 15cm
Kích thước gạc: 4.5 x 9.6cm, màu trắng, không mùi; nền không đan dệt bằng 100% polyester
Keo acrylic ít dị ứng
	Miếng
	800

	22
	Chỉ tiệt trùng, tự tiêu (USP 1) kim tròn
	Chỉ tan đơn sợi
Số 1, dài 90cm, kim tròn đầu nhọn 40mm, 1/2 vòng tròn,
- Được làm từ các mô liên kết đã được tinh chế (hầu hết là collagen), được xử lý bằng muối crôm giúp tăng khả năng chịu đựng với enzyme cơ thể.
- Kim phủ silicone.
	Tép
	1.440

	23
	Chỉ tiệt trùng, tự tiêu (USP 2/0) kim tròn
	Chỉ tan đơn sợi
- Số 2/0, dài 75cm, kim tròn đầu nhọn 26mm, 1/2 vòng tròn,
- Được làm từ các mô liên kết đã được tinh chế (hầu hết là collagen), được xử lý bằng muối crôm giúp tăng khả năng chịu đựng với enzyme cơ thể.
- Kim phủ silicone.
	Tép
	3.800

	24
	Chỉ tiệt trùng, tự tiêu (USP 2/0) kim tròn
	Chỉ tan đơn sợi
- Số 2/0, dài 75cm, kim tròn đầu nhọn, 1/2 vòng tròn,
- Được làm từ các mô liên kết đã được tinh chế (hầu hết là collagen), được xử lý bằng muối crôm giúp tăng khả năng chịu đựng với enzyme cơ thể.
- Kim phủ silicone.
	Tép
	1.800

	25
	Chỉ tiệt trùng, tự tiêu (USP 3/0) kim tròn
	Chỉ tan đơn sợi
- Số 3/0, dài 75cm, kim tròn đầu nhọn 26mm, 1/2 vòng tròn
- Được làm từ các mô liên kết đã được tinh chế (hầu hết là collagen), được xử lý bằng muối crôm giúp tăng khả năng chịu đựng với enzyme cơ thể.
- Kim phủ silicone.
	Tép
	720

	26
	Chỉ không tan đơn sợi (USP 1/0) dài 75cm, kim tam giác
	Chỉ phẫu thuật đơn sợi, không hấp thụ, được tổng hợp từ chuỗi polymer Nylon 6 và Nylon 6.6, số 1, dài 75cm, màu xanh dương. Kim tam giác ngược dài 40mm, 3/8 vòng tròn.
	Tép
	48

	27
	Chỉ không tan đơn sợi (USP 2/0) dài 75cm, kim tam giác
	Chỉ không tiêu, đơn sợi 
- Chỉ phẫu thuật Nylon, được tổng hợp từ chuỗi polyamid của Nylon 6 và Nylon 6.6, số 2/0, dài 75cm. Kim tam giác ngược dài 24mm, 3/8 vòng tròn và được phủ silicone.
	Tép
	660

	28
	Chỉ không tan đơn sợi  (USP 3/0) dài 75cm, kim tam giác
	Chỉ không tiêu, đơn sợi 
Chỉ phẫu thuật Nylon, được tổng hợp từ chuỗi polyamid của Nylon 6 và Nylon 6.6, số 3/0, dài 75cm. Kim tam giác ngược dài 24mm, 3/8 vòng tròn và được phủ silicone.
	Tép
	4.800

	29
	Chỉ không tan đơn sợi  (USP 4/0) dài 75cm, kim tam giác
	Chỉ không tiêu, đơn sợi 
- Chỉ phẫu thuật Nylon, được tổng hợp từ chuỗi polyamid của Nylon 6 và Nylon 6.6, số 4/0, dài 75cm. Kim tam giác ngược dài 19mm, 3/8 vòng tròn và được phủ silicone.
	Tép
	540

	30
	Chỉ không tan đơn sợi  (USP 5/0) dài 75cm, kim tam giác
	1- Chỉ không tiêu, đơn sợi 
2- Đặc tính kỹ thuật:
- Chỉ phẫu thuật Nylon, được tổng hợp từ chuỗi polyamid của Nylon 6 và Nylon 6.6, số 5/0, dài 75cm, Kim tam giác ngược dài 16mm, 3/8 vòng tròn và được phủ silicone.
	Tép
	60

	31
	Chỉ không tan đơn sợi  (USP 6/0) dài 45cm, Kim tam giác
	Chỉ phẫu thuật đơn sợi, không hấp thụ, được tổng hợp từ chuỗi polymer Nylon 6 và Nylon 6.6, số 6/0, dài 45cm, Kim tam giác ngược dài 13mm, 3/8 vòng tròn.
	Tép
	72

	32
	Chỉ không tan đơn sợi  (USP 10/0) dài 30cm, kim tam giác
	1- Chỉ không tiêu, đơn sợi 
2- Đặc tính kỹ thuật:
- Chỉ phẫu thuật Nylon, được tổng hợp từ chuỗi polyamid của Nylon 6 và Nylon 6.6, số 10/0, dài 30cm. Hai kim hình thang 6.5mm, 3/8 vòng tròn.
	Tép
	120

	33
	Chỉ tan tổng hợp đa sợi  (USP 1) dài 90cm, kim tròn
	Chỉ tự tiêu, đa sợi 
- Chỉ phẫu thuật Polyglycolic acid  số 1, dài 90cm. Kim tròn dài 40mm, 1/2 vòng tròn, sức căng duy trì 75% sau 14 ngày. Thời gian hấp thụ hoàn toàn từ 60-90 ngày
	Tép
	4.320

	34
	Chỉ tan tổng hợp đa sợi  (USP 2/0) dài 70cm, kim tròn
	Chỉ tự tiêu, đa sợi 
- Chỉ phẫu thuật Polyglycolic acid số 2/0, dài 70cm. Kim tròn dài 26mm, 1/2 vòng tròn, sức căng duy trì 75% sau 14 ngày. Thời gian hấp thụ hoàn toàn từ 60-90 ngày
	Tép
	360

	35
	Chỉ tan tổng hợp đa sợi  (USP 3/0) dài 70cm, kim tròn
	Chỉ tự tiêu, đa sợi 
- Chỉ phẫu thuật Polyglycolic acid số 3/0, dài 70cm. Kim tròn dài 26mm, 1/2 vòng tròn, sức căng duy trì 75% sau 14 ngày. Thời gian hấp thụ hoàn toàn từ 60-90 ngày
	Tép
	36

	36
	Chỉ tan tổng hợp đa sợi  (USP 4/0) dài 70cm, kim tròn
	Chỉ tự tiêu, đa sợi 
- Chỉ phẫu thuật Polyglycolic acid số 4/0, dài 75cm. Kim tròn dài 20mm, 1/2 vòng tròn, sức căng duy trì 75% sau 14 ngày. Thời gian hấp thụ hoàn toàn từ 60-90 ngày
	Tép
	72

	37
	Chỉ không tan tự nhiên đa sợi( số 2/0),dài 75cm, kim tam giác
	Chỉ không tiêu, đa sợi 
- Chỉ phẫu thuật Silk, đa sợi, số 2/0, dài 75cm. Kim tam giác 24mm, 3/8 vòng tròn.
	Tép
	360

	38
	Chỉ không tan tự nhiên đa sợi 2/0, chỉ dài 75cm, kim tròn
	Chỉ không tiêu, đa sợi 
- Chỉ phẫu thuật Silk, đa sợi, số 2/0, dài 75cm. Kim tròn 26mm, 1/2 vòng tròn.
	Tép
	360

	39
	Chỉ không tan tự nhiên đa sợi 3/0, cdài 75cm, kim tam giác
	Chỉ không tiêu, đa sợi :
- Chỉ phẫu thuật Silk, đa sợi, số 3/0, dài 75cm. Kim tam giác 24mm, 3/8 vòng tròn.
	Tép
	36

	40
	Chỉ không tan tự nhiên đa sợi (Số 3/0), dài 75cm, kim tròn
	Chỉ không tiêu, đa sợi 
- Chỉ phẫu thuật Silk, đa sợi, số 3/0, dài 75cm. Kim tròn 26mm, 1/2 vòng tròn.
	Tép
	72

	41
	Chỉ không tan tự nhiên đa sợi (số 5/0) dài 75cm, kim tam giác
	Chỉ không tiêu, đa sợi 
- Chỉ phẫu thuật Silk, đa sợi, số 5/0, dài 75cm. Kim tam giác ngược 16mm, 3/8 vòng tròn.
	Tép
	36

	42
	Chỉ không tan tự nhiên đa sợi (Số 6/0) dài 45cm, kim tam giác.
	Chỉ không tiêu, đa sợi 
- Chỉ phẫu thuật Silk, đa sợi, số 6/0, dài 45cm. Kim tam giác ngược 12mm, 3/8 vòng tròn.
	Tép
	36

	43
	Chỉ không tan tự nhiên đơn sợi (Số 2/0) dài 90cm, kim tròn
	Chỉ phẫu thuật polypropylene, không hấp thụ, 
- Số 2/0, dài 90 cm,  2 kim tròn đầu nhọn dài 26mm, 1/2 vòng tròn,
	Tép
	72

	44
	Chỉ không tan tự nhiên đơn sợi (Số 2/0) dài 90cm, kim tròn
	Chỉ phẫu thuật polypropylene, không hấp thụ, 
- Số 2/0, dài 90 cm,  2 kim tròn đầu nhọn dài 26mm, 1/2 vòng tròn,
	Tép
	72

	45
	Dụng cụ phẫu thuật trĩ bằng phương pháp Longo
	- Đường kính ngoài 32 mm, 
- Đường kính dao cắt 22.2 mm, 
- Số lượng ghim dập 32, 
- Chiều cao ghim: 3.8mm, 
- Chiều rộng ghim: 3.8mm, 
- Chiều cao ghim sau khi bấm (chữ B): 1.5mm, 
- Đường kính của ghim: 0.28mm, 
- Độ dày mô yêu cầu 1.5mm
- Chất liệu ghim bấm bằng Titanium, 
- Số vòng ghim bấm 2 vòng tròn đồng tâm bên trong đầu dập kim, 
- Trục đe cố định, 
- Bề mặt cắt có vòng đệm nylon trong đầu đe, có bộ hiển thị độ cao ghim và mô nén, 
- Tiệt trùng bằng EO
	Cái
	120

	46
	Miếng cầm máu mũi
	1- Miếng cầm máu mũi 
2- Đặc tính kỹ thuật:
- Kích thước: 80 mm x 15mm x 20 mm
- Chất liệu: 100% Polyvinyl Alcohol (PVA).
	Cái
	50

	47
	Chỉ thép số 5 (chiều dài kim 48mm, chỉ dài 45cm)
	Chỉ thép được làm từ thép không gỉ 316L, đơn sợi, số 5, dài 45cm, kim tròn đầu cắt 48 mm, 1/2 vòng tròn, tép 4 sợi, được sử dụng để đóng xương ức, chỉnh hình, đóng thành bụng & sửa chữa thoát vị.
	Tép
	10

	48
	Chỉ thép số 7 (chiều dài kim 120mm, chỉ dài 60cm)
	Chỉ thép phẫu thuật được làm từ thép không gỉ 316L, đơn sợi, số 7, dài 60cm, kim tam giác ngược 120 mm, 1/2 vòng tròn, được sử dụng để đóng xương ức, chỉnh hình, đóng thành bụng & sửa chữa thoát vị.
	Tép
	20

	49
	Sáp cầm máu xương
	-Miếng sáp cầm máu xương 2.5 gram (hộp 12 miếng) màu trắng ngà
	Miếng
	48

	50
	Vật liệu cầm máu Cellulose
	- Vật liệu cầm máu cellulose tái tổ hợp  (oxidized regenerated cellulose) kích thước 10x20 cm.
- Hiệu quả cầm máu nhanh 1-2 phút 
- Thời gian hấp thụ từ 1-2 tuần
- Mềm mại và phù hợp với mọi loại bề mặt giải phẫu.
	Miếng
	48

	51
	Sáp parafin
	Sáp màu trắng đục, sáp thanh, không mùi, không vị, không tan trong nước. Đạt tiêu chuẩn ISO
	Kg
	100

	52
	Giấy Monitor sản khoa (sọc xanh)
	Kích thước: 152mm *150mm* 200 tờ
	Xấp
	400

	53
	Giấy Monitor sản khoa (sọc đỏ)
	Kích thước: 152mm *90mm* 150 tờ
	Xấp
	400

	54
	Ống thông khí hòm nhĩ
	Ống thông khí tai dùng trong tai mũi họng: 
- Đường kính: 1,14mm 
- Chất liệu: nhựa Fluoroplastic
	Cái
	100

	Tổng cộng: 54 khoản
	
	
	



Nhà thầu có trách nhiệm trình bày rõ ràng toàn bộ nội dung kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo thứ tự yêu cầu tại Mục này. Mỗi đặc tính, thông số kỹ thuật chào thầu phải được minh chứng bằng tài liệu kỹ thuật hoặc catalogue gốc (bản chính thức, đang còn hiệu lực của hãng sản xuất). Nhà thầu phải ghi rõ vị trí tham chiếu, bao gồm: số trang, tên tài liệu và đánh dấu (highlight) trực tiếp đặc tính, thông số tương ứng trong tài liệu đó. Trường hợp nhà thầu không thực hiện đầy đủ việc trích dẫn vị trí hoặc không cung cấp minh chứng rõ ràng cho các thông số kỹ thuật chào thầu, nhà thầu có thể chịu bất lợi nếu phát sinh tình huống.
Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được:
Ghi chú:
Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. Nội hàm tương đương được quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:
(1)	Được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận tương đương tiêu chuẩn
(2)	Tương đương về tính năng cơ bản, độ tin cậy, phạm vi ứng dụng
(3)	Tương đương về công suất; hiệu suất, yêu cầu thông số đầu vào; danh mục, độ chính xác kết quả đầu ra.
(4)	Tương đương về giá trị đo; độ chính xác kết quả đo;
(5)	Tương đương về hàm lượng, nồng độ, tính chất
1.3. Các yêu cầu khác
1.3 Các yêu cầu khác:
Trong quá trình đánh giá E-HSDT, nếu cần thiết thì bên mời thầu sẽ đối chiếu tài liệu kỹ thuật mà nhà thầu cung cấp với các tài liệu kỹ thuật nhà sản xuất, hoặc chủ sở hữu thiết bị y tế công bố còn hiệu lực tại thời điểm đóng thầu, nếu có sự sai khác giữa các tài liệu nhà thầu cung cấp với tài liệu của nhà sản xuất, hoặc chủ sở hữu trang thiết bị y tế công bố mà sự sai khác này dẫn đến sự thay đổi kết quả lựa chọn nhà thầu, thì tài liệu công bố công khai của nhà sản xuất, hoặc chủ sở hữu thiết bị y tế được sử dụng làm căn cứ để đánh giá E-HSDT, trong trường hợp này nhà thầu sẽ bị kết luận là vi phạm Điểm b Khoản 4 Điều 16 Luật đấu thầu 22/2023/QH15.
Nhà thầu phải cung cấp bản cam kết có chữ ký, đóng dấu hợp lệ thể hiện đầy đủ các nội dung cam kết theo mẫu tại Phụ lục 1 và Bảng đáp ứng kỹ thuật tại Phụ lục 2 như sau:



Phụ lục 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
............. ngày ..... tháng ..... năm .....

BẢN CAM KẾT
Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột (Sau đây gọi là Chủ đầu tư)
Chúng tôi:
Công ty: …………………………………………………………….................
Địa chỉ: ……………………………………………………………..................
ĐKKD/ Mã số thuế: ……………………………………................................
Mã định danh trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: ……………………. Thông tin liên hệ của người phụ trách gói thầu: ………………………………..
 Sau khi nghiên cứu E-HSMT gói thầu: [điền tên gói thầu], mã TBMT trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia: [điền mã gói thầu], chúng tôi ..... [điền tên nhà thầu] xin tham dự gói thầu nêu trên và cam kết các nội dung sau đây:

I.	Về E-HSDT:
1.	Thông tin ghi trong file mềm gửi cho Chủ đầu tư đúng như file scan trong E-HSDT của chúng tôi đã nộp;
2.	Nếu giá trị bảo đảm dự thầu của E-HSDT chúng tôi tham dự dưới 50 triệu đồng, chúng tôi cam kết nếu được mời vào đối chiếu tài liệu thì chúng tôi sẽ nộp một khoản tiền bằng giá trị quy định tại Mục 18.2 E-CDNT;
3.	Tài liệu kỹ thuật, catalogue cung cấp trong E-HSDT đều được nhà sản xuất công bố. Trong trường hợp Chủ đầu tư phát hiện có sự sai khác giữa bản nhà thầu nộp trong E-HSDT và bản do nhà sản xuất công bố thì nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm giải trình cho sự sai khác này, đồng thời Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu mang hàng hóa đến để kiểm tra, thử nghiệm, đối chiếu với nội dung đã nộp trong E-HSDT;
4.	Cam kết các thông tin trong E-HSDT đều trung thực, hợp pháp. Nếu có dấu hiệu gian lận hoặc không trung thực thì E-HSDT của nhà thầu xem như không hợp lệ và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung các thông tin này.
II.	Về cung ứng hàng hoá:
1.	Tất cả các hàng hoá dự thầu đều đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành; Không vi phạm các qui định về sở hữu trí tuệ của Việt Nam và Quốc tế;
2.	Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, vận hành: Phải theo đúng quy định của pháp luật;
3.	Hàng hoá cung ứng đảm bảo đúng theo thông tin nêu trong E-HSDT, Quyết định trúng thầu đã được phê duyệt và phụ lục đính kèm hợp đồng. Thực hiện ngay việc thông báo cho Chủ đầu tư bằng văn bản khi mặt hàng trúng thầu có những thay đổi thông tin so với thông tin đã dự thầu (cơ sở sản xuất, số đăng ký, quy cách sản phẩm, giá kê khai..);
4.	Hàng hóa cung ứng đủ điều kiện lưu hành (đối với hàng hóa là thiết bị y tế đáp ứng điều kiện lưu hành theo quy định tại Điều 22, Nghị định 98/2021/NĐ-CP và Khoản 2, Điều 1, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025, các hàng hóa khác đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành);
5.	Cung cấp đầy đủ hàng hoá nếu trúng thầu và đảm bảo hàng hóa được giao mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau và chưa qua sử dụng, còn nguyên đai, nguyên kiện và có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa;
6.	Hàng hóa khi bàn giao đảm bảo tính chất, chất lượng, được bao bì đóng gói, thông số kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn chế tạo của nhà sản xuất, theo yêu cầu của E-HSMT và đúng với E-HSDT được chấp thuận; đảm bảo không có các khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa. Cam kết về vận chuyển hàng hóa: Vận chuyển đến khoa phòng thụ hưởng của Bệnh viện, mọi chi phí vận chuyển do nhà cung cấp chịu;
7.	Trường hợp hàng hoá giao Chủ đầu tư kiểm tra không đảm bảo chất lượng (không đạt chất lượng về mặt cảm quan, biến đổi màu sắc, nhãn hàng hoá không đúng quy chế, bong, tróc, mờ...) hoặc có văn bản thu hồi của cơ quan có thẩm quyền, chúng tôi cam kết có trách nhiệm đổi lô hàng khác tương ứng cùng loại theo hợp đồng đã ký tại Phụ lục đính kèm) trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo và nhà thầu chịu hoàn toàn mọi phí tổn cho việc thay thế này;
8.	Trường hợp hàng hóa dự thầu yêu cầu cần có thiết bị (trợ cụ) để sử dụng, Nhà thầu cam kết cung cấp thiết bị (trợ cụ) để sử dụng hàng hóa dự thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Thiết bị cung cấp đảm bảo được kiểm định đạt về an toàn và tính năng kỹ thuật bởi Tổ chức kiểm định hoạt động hợp pháp trước khi đưa vào sử dụng, đảm bảo tuân thủ đầy đủ theo các quy định pháp luật hiện hành;
9.	Nhà thầu có số điện thoại đường dây nóng (thường trực 24/24) để tiếp nhận yêu cầu khi thiết bị có sự cố của chủ đầu tư. Cam kết có kỹ sư thuộc trung tâm bảo hành chính hãng hoặc thuộc chủ sở hữu thiết bị hợp pháp tại Việt Nam giải quyết ngay khi có sự cố trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo của chủ đầu tư;
10.	Cam kết cung cấp trung thực và đầy đủ hồ sơ hàng hóa (đối với hàng hóa nhập khẩu bao gồm có: Chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng, Invoice, Packing list, vận đơn, Tờ khai hải quan) khi có yêu cầu của Chủ đầu tư; Nội dung tại tờ hướng dẫn sử dụng, nhãn phụ (đối với hàng hóa nhập khẩu), catalog đi kèm với hàng hóa khi cung ứng cho Chủ đầu tư hoàn toàn trùng khớp với nội dung trong tờ hướng dẫn sử dụng, catalog kèm theo hồ sơ đăng ký đã được Bộ Y tế (hoặc cơ quan có thẩm quyền) cấp phép. Trường hợp để xảy ra sai lệch thông tin ảnh hưởng đến chất lượng khi sử dụng, gây ảnh hưởng về sức khỏe, tính mạng và kinh tế của người bệnh cũng như của Chủ đầu tư thì chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật;
11.	Nhà thầu cam kết cung cấp hàng hóa trong hợp đồng theo nhu cầu của Chủ đầu tư trong thời gian thực hiện gói thầu kể từ ngày hợp đồng được ký kết;
12.	Cam kết bổ sung các giấy tờ khi hết hiệu lực, bổ sung khi cần làm rõ hồ sơ về các tài liệu như: Tiêu chuẩn chất lượng, giấy phép nhập khẩu, giấy phép lưu hành, giấy phép bán hàng....sẽ phối hợp với Bệnh viện giải quyết các phát sinh khác liên quan đến sản phẩm của nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng và sử dụng sản phẩm;
13.	Nhà thầu chịu trách nhiệm trong trường hợp Phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn áp dụng, Bản kết quả phân loại hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế của hàng hóa bị thu hồi trước khi ký kết hoặc trong quá trình thực hiện hợp đồng. Đồng thời, Chủ đầu tư sẽ không thanh toán cho các trang thiết bị y tế bị ảnh hưởng kể từ ngày Quyết định thu hồi có hiệu lực;
III.	Nội dung khác:
1.	Cam kết số liệu tài chính kê khai trong E-HSDT đúng với số liệu đã kê khai với cơ quan thuế. Sẵn sàng cử cán bộ mang theo token để đối chiếu với số liệu đã kê khai trên Hệ thống thuế điện tử khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.
2.	Cam kết sẵn sàng cung cấp bản gốc các tài liệu để đối chiếu khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.
3.	Cam kết tại thời điểm đối chiếu tài liệu và hoàn thiện hợp đồng, Nhà thầu đảm bảo đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật theo quy định về “Điều kiện ký kết hợp đồng” tại Khoản 2 Điều 66 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15. Nhà thầu phải nộp các tài liệu chứng minh khả năng cung ứng hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng và hợp lệ. Trường hợp Nhà thầu không thể cung cấp tài liệu chứng minh, Nhà thầu sẽ không đủ điều kiện xét trúng thầu theo hướng dẫn tại Khoản 19 Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.
 Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin nêu tại văn bản này, đồng thời cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung trên trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ các cam kết, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]








Phụ lục 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
............. ngày ..... tháng ..... năm .....
BẢNG KÊ KHAI ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT
· Tên nhà thầu: ................. Địa chỉ: ................. Số điện thoại:................
· Gói thầu: ....................... Thuộc dự toán: ..............................................
	STT
	
Tên phần (lô)/tên hàng hóa theo E- HSMT
	
Yêu cầu thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật trong E-HSMT
	Mức độ đáp ứng thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật tại E- HSDT
	Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm (nếu có)
	Hãng sản xuất/ Nước sản xuất
	Hãng/ Chủ sở hữu
	Tiêu chuẩn chất
lượng
	Số công bố tiêu chuẩn Số Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (nếu có) hoặc
tương đương
	Phân loại Thiết bị y tế; Số, ngày cấp, tổ chức cấp Bảng phân loại
	Quy cách đóng gói
	Đơn vị tính
	Số
lượng dự thầu
	Đơn giá
	Thành tiền
	Tài liệu tham chiếu trong E- HSDT

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)

	

1
	Điền thông tin thống nhất với Bảng giá
	Nêu yêu cầu tại mục
1.2.2. Yêu
cầu về kỹ thuật cụ thể
	Liệt kê nội dung đáp ứng thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật của
hàng hóa
dự thầu theo tài liệu
	Nhập Model, ký mã hiệu hàng
hóa
	Nhập Hãng sản xuất/ Nước sản xuất của hàng hóa
	Nhập Hãng/ Chủ sở hữu hàng hóa
	ISO 13485
hoặc CE
hoặc FDA
hoặc tiêu chuẩn khác (Trang… thuộc E-HSDT)
	Số … do
… cấp, có thời hạn đến … (Trang … thuộc E- HSDT)
	Số … , ngày cấp, tổ chức cấp
	Điền quy cách đóng gói của hàng hóa dự thầu
	Nhập đơn vị tính
	Nhập số lượng dự thầu
	Nhập đơn giá dự thầu
	Nhập thành tiền
	Trang ... của Catalog, tài liệu tham chiếu.
Đồng thời trích dẫn nội dung đáp ứng.

	...
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	Tổng cộng
	


Nhà thầu cam đoan toàn bộ nội dung kê khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm với nội dung đã kê khai.
Trường hợp nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của E-HSMT và pháp luật về đấu thầu.
....................., ngày ... tháng ... năm ......
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:
· Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu nêu trên cùng tài liệu kỹ thuật chứng minh là cơ sở đánh giá về mặt kỹ thuật của Hàng hóa dự thầu. Các thông tin kê khai tại Bảng này phải khớp với thông tin tại webform, trường hợp có sự sai khác, thông tin tại webform là cơ sở để xem xét, đánh giá E-HSDT.
· Quy cách của hàng hóa theo quy định của nhà sản xuất nhưng phải đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT;
· Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin: Thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có),
nhãn hiệu, xuất xứ,…. của các linh kiện/phụ kiện kèm theo máy chính.
· Lưu ý: Trường hợp hàng hóa dự thầu là danh mục dùng chung thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021, thì nhà thầu cần bổ sung thêm cột mã vật tư theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT vào bảng trên.












Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Bên mua có quyền kiểm tra vật tư để khẳng định vật tư phù hợp với thông số kỹ thuật của E-HSMT. Các vật tư qua kiểm tra, thử nghiệm không phù hợp với các yêu cầu đã mời thầu đều bị bác bỏ và thiệt hại gây ra do việc thay thế, sai lệch đó nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi thường. 
Thời gian: Tùy theo từng loại hàng hóa, trước khi trao hợp đồng hoặc trước khi chính thức bàn giao nghiệm thu hàng hoá. 
Địa điểm: Tại Khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột. 
Cách thức tiến hành: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa cung cấp có chất lượng, quy cách, mẫu mã, đặc tính kỹ thuật …. theo đúng yêu cầu của E-HSMT. 
Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm. 
Cách thức xử lý đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm: Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, quy cách, mẫu mã, đặc tính kỹ thuật,... thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu phải thay thế bằng hàng hóa mới khác đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật theo quy định. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu trách nhiệm. 
Sau khi hoàn thành các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa, nhà thầu không được miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.
